TÓM TẮT THÀNH TÍCH
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: VŨ NGỌC KHIÊM				Nam, nữ: Nam
2. Tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/4/1966.
4. Nguyên quán: Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
5. Nơi công tác: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
6. Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng.
7. Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Động cơ nhiệt.
8. Học hàm, học vị: Tiến sĩ
9. Ngạch lương đang hưởng: Giảng viên chính; phụ cấp chức vụ: 0,8.
II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Đề tài nghiên cứu khoa học: 
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu khoa học 
	Vai trò
	Cấp nghiệm thu, 
xếp loại
	Năm nghiệm thu

	1
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động bổ sung khí cho động cơ điezen tăng áp bằng tuabin khí xả
	Chủ trì
	- Bộ GTVT
- Xếp loại: Xuất sắc
- Mã đề tài:
	2004

	2
	Nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm tra ECU của các xe ô tô đời mới
	Chủ trì
	- Bộ GTVT
- Xếp loại: Xuất sắc
- Mã đề tài: 
	2006

	3
	Đề án “Xây dựng sổ tay hướng dẫn đánh giá phát thải và kiểm soát ô nhiễm phương tiện cơ giới đường bộ”
	Chủ trì
	- Bộ GTVT
- Xếp loại:
- Mã số: MT084004
	2008

	4
	Dự án: “Chế tạo thử nghiệm xe ô tô hybrid điện trên cơ sở hoán cải một mẫu xe đang sử dụng phổ biến tại Việt Nam”
	Chủ trì
	- Bộ GTVT
- Xếp loại: 
- Mã đề tài: NL102004
	2013

	5
	Dự án: “Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong hệ thống động lực tàu thuỷ”
	Chủ trì
	- Bộ GTVT
- Xếp loại:
- Mã đề tài: NL122002
	2014


2. Giáo trình, sách chuyên khảo
	TT
	Tên giáo trình, sách chuyên khảo
	Chủ biên hoặc tham gia
	Năm xuất bản, phát hành

	1
	Giáo trình: “Bảo vệ môi trường giao thông  vận tải”
	Chủ biên
	2009

	2
	Giáo trình: “Bảo vệ môi trường giao thông  vận tải” (Tái bản)
	Đồng tác giả
	2015

	3
	Giáo trình: “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực cơ khí giao thông vận tải”
	Chủ biên
	2015

	4
	Sách chuyên khảo: “Sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu hệ thống động lực tàu thuỷ”
	Chủ biên
	2015


3. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế
	TT
	Tên bài báo khoa học
	Vai trò
	Tạp chí
	Năm công bố

	1
	Phương pháp tính các thông số công tác của động cơ diezel tăng áp ở các chế độ thay đổi tải
	Tác giả chính
	Tạp chí Giao thông vận tải
	2001 

	2
	A survey on the impact of loading on working parameters of gas-exhaust turbine supercharged diesel engines
	Tác giả chính
	ICAT 2002
	2002

	3
	Xây dựng các chế độ làm việc của động cơ xăng lắp trên xe hybrid
	Tác giả chính
	Tạp chí Giao thông vận tải
	2010

	4
	Khảo sát ảnh hưởng của nhiên liệu sinh học đến các chỉ tiêu kinh tế - năng lượng – môi trường
	Tác giả chính
	Tạp chí Giao thông vận tải
	2012

	5
	Khảo sát đặc tính của động cơ diesel tàu thuỷ khi sử dụng nhiên liệu diesel và biodiesel
	Tác giả chính
	Tạp chí Cơ khí Việt Nam
	2013

	6
	Làm mát khí tăng áp cho động cơ diesel tàu thuỷ bằng phương pháp làm lạnh hấp thụ
	Tác giả chính
	Tạp chí Cơ khí Việt Nam
	2013

	7
	Thiết kế, chế tạo ô tô mini bus điện 12 – 15 chỗ ngồi phục vụ vận tải hành khách công cộng trong thành phố
	Tác giả chính
	Tạp chí Giao thông vận tải
	2015

	8
	Đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải (EGR) đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ diesel tàu thuỷ 6S185L-ST
	Tác giả chính
	Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế Khoa học công nghệ hàng hải 2016
	2016

	9
	Đánh giá giảm phát thải bồ hóng của động cơ diesel tàu thuỷ khi sử dụng bộ lọc DPF
	Tác giả chính
	Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế Khoa học công nghệ hàng hải 2016
	2016

	10
	Thay đổi các thông số công tác của động cơ Diezel khi đóng tải đột ngột và giải pháp bổ sung lượng không khí nạp
	Tham gia
	Tạp chí Giao thông vận tải
	2000

	11
	Động cơ là nguồn ô nhiễm môi trường không khí và giải pháp cải thiện
	Tham gia
	Tạp chí Giao thông vận tải
	2001 

	12
	Mô phỏng quá trình chuyển tiếp của động cơ diesel
	Tham gia
	Tạp chí Giao thông vận tải
	2004 

	13
	Nghiên cứu ảnh hưởng của pha phối khí tới chế độ làm việc của động cơ xăng khi ứng dụng cho xe hybrid
	Tham gia
	Tạp chí Giao thông vận tải
	2012

	14
	Cải thiện chế độ làm việc của động cơ xe Matiz khi hoán cải thành xe hydrid
	Tham gia
	Tạp chí Cơ khí Việt Nam
	2013

	15
	Đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải (EGR) đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ diesel
	Tham gia
	Tạp chí Giao thông vận tải
	2014

	16
	Đánh giá hiện trạng kỹ thuật của xe tải lắp động cơ diesel đang lưu hành ở Việt Nam
	Tham gia
	Tạp chí Giao thông vận tải
	2015

	17
	Tính toán mức phát thải của động cơ xăng khi hoạt động trong vùng thường xuyên trên xe hydrid
	Tham gia
	Tạp chí Giao thông vận tải
	2015


4. Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ: 
	TT
	Tên học viên
	Số Quyết định giao đề tài
	Năm bảo vệ thành công

	1
	Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuân
	Số 1934/QĐ-HV ngày 20/7/2011;
Học viện Kỹ thuật quân sự
	2015

	2
	Thạc sĩ Lê Quang Thắng
	Số 4098/QĐ-HV ngày 16/12/2009;
Học viện Kỹ thuật quân sự
	2010

	3
	Thạc sĩ Trần Trọng Tuấn
	Số 2107/QĐ-HV ngày 02/8/2012;
Học viện Kỹ thuật quân sự
	2013

	4
	Thạc sĩ Nguyễn Quốc Tuấn
	Số 3493/QĐ-HV ngày 03/11/2010;
Học viện Kỹ thuật quân sự
	2013

	5
	Thạc sĩ Nguyễn Văn Tài
	Số 342/QĐ-HV ngày 19/02/2013;
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
	2015

	6
	Nghiên cứu sinh Trần Trọng Tuấn
	Số 268/QĐ-HV ngày 22/01/2016;
Học viện Kỹ thuật quân sự
	Chưa bảo vệ


5. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua: 
	TT
	Năm
	Danh hiệu
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

	1
	2015 -2016
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Số 2784/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 26/8/2016; 
Trường Đại học Công nghệ GTVT

	2
	2014 - 2015
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Số 1806/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 07/8/2015; 
Trường Đại học Công nghệ GTVT

	3
	2013 - 2014
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Số 1956/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 11/8/2014; 
Trường Đại học Công nghệ GTVT

	4
	2012 - 2013
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Số 1577/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 12/7/2013; 
Trường Đại học Công nghệ GTVT

	5
	2011 - 2012
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Số 1541/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 10/8/2012; 
Trường Đại học Công nghệ GTVT

	6
	2010 - 2011
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Số 1824/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 20/9/2011; 
Trường Đại học Công nghệ GTVT

	7
	2009 - 2010
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Số 2285/QĐ-CĐGTVT ngày 20/9/2010; 
Trường Cao đẳng GTVT

	8
	2008 - 2009
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Số 1862/QĐ-CĐGTVT ngày 10/9/2009;  
Trường Cao đẳng GTVT

	9
	2007 - 2008
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Số 1800/QĐ-CĐGTVT ngày 10/10/2008;  
Trường Cao đẳng GTVT

	10
	2007 - 2009
	Chiến sĩ thi đua ngành GTVT
	Số 3297/QĐ-BGTVT ngày 17/11/2010; 
Bộ Giao thông vận tải

	11
	2010 - 2012
	Chiến sĩ thi đua ngành GTVT
	Số 2965/QĐ-BGTVT ngày 27/9/2013; 
Bộ Giao thông vận tải


6. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen tỉnh, Bộ hoặc tương đương trở lên):
	TT
	Năm
	Hình thức, nội dung khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

	1
	1999 - 2004
	Bằng khen, đã có nhiều thành tích trong hoạt động KHCN ngành GTVT giai đoạn 1999-2004
	Số 3623/QĐ-BGTVT ngày 26/11/2004; 
Bộ Giao thông vận tải

	2
	2005 - 2006
	Bằng khen, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, giảng dạy năm học 2005-2006
	Số 2038/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2006; 
Bộ Giao thông vận tải

	3
	2008 - 2009
	Bằng khen, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009
	Số 3365/QĐ-BGTVT ngày 10/11/2009; 
Bộ Giao thông vận tải

	4
	2005 - 2010
	Bằng khen, đã có nhiều thành tích trong nghiên cứu và ứng dụng Khoa học công nghệ ngành GTVT giai đoạn 2005-2010
	Số 703/QĐ-BGTVT ngày 13/4/2011; 
Bộ Giao thông vận tải

	5
	2012
	Kỷ niệm chương vì sự nghiệp GTVT, đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triern Giao thông vận tải Việt Nam
	Số 1377/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2012; 
Bộ Giao thông vận tải

	6
	2007 - 2011
	Bằng khen, Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc
	Số 154/QĐ-TTg ngày 15/01/2013; 
Thủ tướng Chính phủ

	7
	2012 - 2013
	Bằng khen, đã có thành tích xuất sắc đạt giải Nhất tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV (2012-2013)
	Số 2868/QĐ-CT ngày 15/10/2013; 
UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

	8
	2012 - 2013
	Bằng khen, đã có thành tích đoạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc Lần thứ 12 (2012-2013)
	Số 984/QĐ-LHHVN ngày 18/12/2013; 
Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam

	9
	2012 - 2013
	Bằng khen, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013
	Số 2803/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2013; 
Bộ Giao thông vận tải

	10
	2014
	Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo của đất nước
	Số 3992/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2014; 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

	11
	2015
	Bằng khen, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2015) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT
	Số 2983/QĐ-BGTVT ngày 19/8/2015; 
Bộ Giao thông vận tải

	12
	2015
	Bằng khen, đã tích cự tham gia dự thi chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT
	Số 1974/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2015; 
Bộ Giao thông vận tải

	13
	2010 - 2015
	Bằng khen, đã có thành tích trong nghiên cứu và ứng dụng KHCN Ngành GTVT giai đoạn 2010-2015
	Số 1767/QĐ-BGTVT ngày 07/6/2016; 
Bộ Giao thông vận tải


7. Thành tích của đơn vị trong 2 năm liền kề năm đề nghị
+ Năm 2015, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải được Chủ tịch Nước tặng Huân chương lao động Hạng Nhất theo Quyết định số 2336/QĐ-CTN ngày 19 tháng 10 năm 2015 và được tặng Cờ thi đua Chính phủ theo Quyết định  số 2516/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015.
+ Năm 2016, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua.
+ Liên tục các năm học 2014-2015, 2015-2016, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, nơi tôi sinh hoạt Đảng, được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc theo Quyết định số 3133/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2015 và Quyết định      số 2827/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
8. Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do): Không./.
	
	TỔ THƯ KÝ
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